	VII. HUYỆN QUỲNH NHAI

	1
	Xã Chiềng Khoang
	11
	 

	 
	Bản Nà Pát và bản Nà Lo
	Bản Nà Pát
	196
	959
	25
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Đúc và bản Ca
	Bản Ca
	180
	860
	34
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Hậu và bản Nà Hoi
	Bản Hậu
	148
	690
	21
	Thái
	 
	 

	 
	Một phần bản Hua Mường (81 hộ, 357 khẩu) và một phần bản Khoang (60 hộ, 275 khẩu)
	Bản Khoang
	141
	632
	24
	Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Nang Cầu với bản Cang và phần còn lại các bản: Khoang (8 hộ, 32 khẩu), Hua Mường (3 hộ, 10 khẩu)
	Bản Cầu Cang
	141
	633
	23
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Hán A và bản Hán B
	Bản Hán
	232
	1034
	45
	Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản He và bản Nà Hỳ
	Bản He
	198
	895
	39
	Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Phiêng Taử và bản Lỷ
	Bản Phiêng Lỷ
	205
	954
	18
	Thái
	 
	 

	2
	Xã Pá Ma Pha Khinh
	5
	 

	 
	Bản Máng và bản Kích
	Bản Kích Máng
	78
	381
	24
	Thái
	 
	 

	
	Bản Ít Nọi và các bản: Nà Đo, Khoang
	Bản Khoang
	175
	872
	36
	Thái
	
	

	
	Bản Pắc Ma và bản Le
	Bản Pá Le
	140
	685
	41
	Thái
	
	

	
	Bản Tậu và bản Khứm
	Bản Tậu Khứm
	220
	1059
	34
	Thái
	
	

	3
	Xã Nặm Ét
	11
	

	
	Bản Cà và bản Pống
	Bản Cà Pống
	158
	727
	23
	Thái
	
	

	
	Bản Cọ và bản Muông
	Bản Cọ Muông
	171
	743
	36
	Thái
	
	

	
	Bản Huổi Pao và các bản: Co Hèm, Huổi Hẹ
	Bản Huổi Hẹ
	69
	326
	16
	La Ha
	
	

	
	Bản Dọ A và các bản: Dọ B, Nà Hừa
	Bản Dọ
	203
	998
	41
	Thái
	
	

	
	Bản Giáng và bản Ún Lút
	Bản Giáng Ún
	80
	396
	14
	Thái
	
	

	
	Bản Lạn và các bản: Co Đứa, bản Sản
	Bản Lạn Sản
	50
	201
	12
	Thái
	
	

	4
	Xã Mường Giôn
	
	
	
	
	
	19
	

	
	Bản Xa và bản Tông Bua
	Bản Xa
	267
	1240
	43
	Thái
	
	

	
	Bản Xanh và bản Bo
	Bản Bo Xanh
	270
	1264
	51
	Thái
	
	

	 
	Bản Én và bản Hua Lấu
	Bản Hua Xanh
	70
	357
	27
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Tính Mé và bản Ta Lăm
	Bản Phiêng Mựt II
	162
	765
	26
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Hán và bản Phiêng Mựt
	Bản Phiêng Mựt I 
	243
	1164
	20
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nà Én và bản Nà Mạt
	Bản Nà Mạt
	111
	546
	39
	Thái, Kháng
	 
	 

	 
	Bản Pá Ngà và bản Co Phát
	Bản Pá Ngà
	100
	464
	10
	Thái, Kháng
	 
	 

	 
	Bản Co Líu và các bản: Lọng Mấc, Tưng
	Bản Mấc Líu
	124
	600
	28
	Thái, Kháng
	 
	 

	 
	Bản Pá Mặn và các bản: Huổi Mặn, Bắng Khoang
	Bản Huổi Mặn
	97
	467
	32
	Thái
	 
	 

	5
	Xã Chiềng Ơn
	6
	 

	 
	Bản Hát Lếch và bản Cỏng Ái
	Bản Huổi Ná
	110
	532
	32
	Thái, Kháng
	 
	 

	 
	Bản Hát Lay và bản Nặm Uôn
	Bản Đồng Tâm
	105
	480
	25
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Kéo Pịa và bản Hát Củ
	Bản Đán Đăm
	115
	462
	46
	Kháng, Thái, La Ha
	 
	 

	 
	Bản Xe Trong và bản Xe Ngoài
	Bản Xe
	174
	882
	74
	Thái, Kháng
	 
	 

	 
	Bản Van Pán và bản Phiêng Bóng
	Bản Lốm Lầu
	128
	584
	25
	Thái, Kháng
	 
	 

	6
	Xã Mường Chiên
	3
	 

	 
	Một phần bản Hua Sát (82 hộ, 369 khẩu) với một phần các bản: Quyền (67 hộ, 261 khẩu), Nà Sản (43 hộ, 188 khẩu)
	Bản Quyền
	192
	818
	34
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Bon và phần còn lại các bản: Hua Sát (11 hộ, 47 khẩu), Quyền (4 hộ, 14 khẩu), Nà Sản (12 hộ, 66 khẩu)
	Bản Bon
	148
	579
	23
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Hé và bản Tung Tở
	Bản Hé
	78
	354
	37
	Thái
	 
	 

	7
	Xã Mường Sại
	8
	 

	 
	Bản Om và các bản: Mái, Lái
	Búa Bon
	152
	665
	45
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Coi A và bản Coi B
	Bản Coi
	151
	650
	40
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Muôn A và bản Muôn B
	Bản Muôn
	130
	571
	51
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Ít A và các bản: Ít B, Ca
	Bản Ít
	117
	559
	52
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nhả Sày và bản Muôn Sày
	Bản Nhả Sày
	92
	392
	25
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nà Phi và các bản: Co Sản, Huổi Tăm
	Bản Pha Dảo
	78
	317
	18
	Thái, Mông, La Ha
	 
	 

	 
	Bản Tôm A và bản Tôm B
	Bản Huổi Tôm
	34
	129
	14
	La Ha, Thái
	 
	 

	 
	Bản Hát Dọ A và các bản: Hát Dọ B, Pá Báng
	Bản Ten Che
	93
	432
	21
	La Ha, Thái
	 
	 

	8
	Xã Chiềng Khay
	13
	 

	 
	Bản Có Nàng và bản Táng Luông
	Bản Có Nàng
	117
	468
	36
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Khoang 1 và các bản: Khoang 2, Ít Ta Bót
	Bản Ít Ta Bót
	158
	743
	36
	Thái, Kháng
	 
	 

	9
	Xã Cà Nàng
	
	
	
	
	
	8
	

	
	Bản Nặm Lò và bản Co Củ
	Bản Lò Củ
	72
	318
	23
	Thái, Kháng
	
	

	
	Bản Giang Lò và bản Pạ
	Bản Pạ Lò
	131
	577
	27
	Thái
	
	

	
	Bản Huổi Pho và bản Huổi Pha
	Bản Pho Pha
	150
	790
	29
	Thái
	
	

	VIII. HUYỆN MƯỜNG LA

	1
	Xã Chiềng San
	
	
	
	
	
	7
	

	
	Bản Nong và bản Luồng
	Bản Nong Luồng
	232
	1119
	60
	Thái
	
	

	 
	Bản Chiến và bản Pá Làng
	Bản Chiến
	244
	1148
	60
	Thái
	 
	 

	2
	Xã Nậm Păm
	10
	 

	 
	Bản Piệng và bản Huổi Sói
	Bản Piệng
	212
	1024
	44
	Thái
	 
	 

	3
	Xã Mường Trai
	7
	 

	 
	Bản Bó Ban và bản Cang Mường
	Bản Cang Bó Ban
	128
	525
	52
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Phiêng Xe và bản Hua Nà
	Bản Phiêng Hua Nà
	88
	392
	27
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Huổi Muôn I và bản Huổi Muôn II
	Bản Huổi Muôn
	96
	403
	26
	Thái
	 
	 

	IX. HUYỆN SỐP CỘP

	1
	Xã Mường Và
	22
	 

	 
	Bản Sổm Pói và bản Nong Lanh
	Bản Pói Lanh 
	213
	889
	32
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Tông và bản Huổi Hùm
	Bản Tông Hùm
	241
	1015
	25
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nà Nghè và bản Huổi Vèn 
	Bản Nghè Vèn 
	121
	527
	18
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Hin Cáp và bản Nà Vèn 
	Bản Cáp Ven 
	245
	1084
	38
	Thái, Lào
	 
	 

	2
	Xã Nậm Lạnh
	11
	 

	 
	Bản Mới và bản Phổng
	Bản Phổng
	173
	643
	56
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nà Han và bản Lạnh Bánh
	Bản Bánh Han 
	92
	401
	28
	Thái, Khơ Mú 
	 
	 

	3
	Xã Dồm Cang 
	11
	 

	 
	Bản Cang Nưa và bản Cang Tợ
	Bản Cang
	181
	785
	57
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nà Pháy và bản Pặt
	Bản Pặt Pháy 
	177
	793
	42
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Tin Tốc và bản Nà Lìu
	Bản Tốc Lìu 
	117
	529
	27
	Thái
	 
	 

	4
	Xã Sốp Cộp
	11
	 

	 
	Bản Nà Lốc và bản Co Pồng
	Bản Nà Lốc 
	242
	843
	49
	Thái, Kinh, Mông, Lào
	 
	 

	 
	Bản Pe và bản Huổi Pe
	Bản Pe 
	157
	536
	40
	Thái, Kinh, Mông
	 
	 

	 
	Bản Huổi Khăng và các bản: Pom Khăng, Ban
	Bản Ban
	207
	714
	75
	Thái, Kinh, Mông, Lào 
	 
	 

	 
	Bản Nà Nó và bản Nà Sài 
	Bản Nó Sài 
	137
	561
	57
	Thái, Kinh, Mông, Lào 
	 
	 

	5
	Xã Púng Bánh 
	13
	 

	 
	Bản Phiêng Ban và bản Nà Liền
	Bản Liền Ban
	140
	694
	27
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Khá và bản Nghịu
	Bản Khá Nghịu 
	173
	859
	32
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Kéo và bản Huổi Hin
	Bản Kéo Hin 
	151
	688
	32
	Thái
	 
	 

	X. HUYỆN SÔNG MÃ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xã Mường Sai
	14
	 

	 
	Bản Buôn Ban và bản Nà Hò 
	Bản Nà Hò 
	149
	688
	22
	Thái,
Kinh, Mường
	 
	 

	2
	Xã Chiềng Khương
	22
	 

	 
	Bản Lon Kham và bản Búa
	Bản Búa
	153
	741
	14
	Thái, Kinh, Xinh Mun 
	 
	 

	3
	Xã Mường Hung
	41
	 

	 
	Bản Phai Cầm và bản Nà Cầm
	Bản Nà Cầm 
	91
	451
	24
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Lọng Tòng và bản Cát
	Bản Cát 
	65
	310
	14
	Thái, Kinh, Khơ Mú
	 
	 

	 
	Bản Nà Ngần và bản Co Mạ
	Bản Nà Ngần 
	79
	342
	7
	Thái, Kinh
	 
	 

	4
	Xã Mường Cai
	15
	 

	 
	Bản Buôm Pàn và các bản Nà Dòn, Mới
	Bản Nà Dòn
	159
	677
	26
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Phiêng Púng và bản Nà Ngùa
	Bản Mường Cai 
	101
	437
	12
	Thái
	 
	 

	5
	Xã Chiềng Cang
	35
	 

	 
	Bản Nà Khún và bản Nà Hỳ
	Bản Nà Hỳ 
	124
	549
	11
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Bó Lạ và bản Nà Củ
	Bản Bó Lạ 
	125
	557
	19
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Tre và bản Hán
	Bản Tre 
	118
	501
	20
	Thái
	 
	 

	6
	Xã Huổi Một
	21
	 

	 
	Bản Nậm Pù A và bản Nậm Pù B
	Bản Nậm Pù 
	143
	705
	16
	Khơ Mú, Mông
	 
	 

	 
	Bản Huổi Pản và bản Huổi Vạng
	Bản Huổi Pản 
	45
	339
	8
	Mông
	 
	 

	 
	Bản Co Mạ A và bản Co Mạ B
	Bản Co Mạ 
	69
	448
	10
	Mông
	 
	 

	7
	Xã Chiềng Khoong
	50
	 

	 
	Bản Hải Sơn và bản Hải Sơn II
	Bản Hải Sơn 
	267
	1058
	26
	Kinh, Thái, Mường
	 
	 

	 
	Bản Cang Nưa và các bản: Phiêng Ca, Cang Tợ
	Bản Cang 
	85
	329
	32
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Khoong Tợ và các bản: Co Pô, Má Lươi
	Bản Khong Tở 
	130
	587
	30
	Thái
	 
	 

	8
	Xã Nà Nghịu 
	39
	 

	 
	Bản Nà Là và bản Nà Lươi
	Bản Lươi Là 
	129
	576
	23
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Bon và bản Mé
	Bản Mé Bon
	222
	954
	20
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Co Mạ và bản Nậm Ún
	Bản Ún Mạ 
	108
	565
	10
	Xinh Mun, Kinh
	 
	 

	9
	Xã Nậm Ty
	25
	 

	 
	Bản Mòn và các bản: Phiêng Phủ, Có
	Bản Mòn
	198
	773
	25
	Thái
	 
	 

	10
	Xã Chiềng Sơ
	24
	 

	 
	Bản Bon và bản Bon Tiến
	Bản Mường Bon 
	192
	930
	29
	Thái
	 
	 

	11
	Xã Yên Hưng
	23
	 

	 
	Bản Hưng Mã và bản Hải Triều 
	Bản Hải Hưng
	70
	272
	13
	Kinh, Thái
	 
	 

	12
	Xã Chiềng En
	15
	 

	 
	Bản Nà Lằng và bản Mới 
	Bản Lằng Mới 
	132
	619
	24
	Thái
	 
	 

	13
	Xã Nậm Mằn
	12
	 

	 
	Bản Chạy và bản Cang
	Bản Chạy Cang 
	124
	596
	21
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nậm Mằn và bản Phiêng Phé 
	Bản Nậm Mằn 
	84
	378
	23
	Thái
	 
	 

	14
	Xã Chiềng Phung
	14
	 

	 
	Bản Song Còn và các bản:  Ten, Nuốt, Ỏ En 
	Bản Nuốt Còn 
	211
	1194
	32
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Phiêng Chiềng và bản Vàng 
	Bản Chiềng Vàng 
	171
	845
	33
	Thái
	 
	 

	15
	Xã Bó Sinh
	16
	 

	 
	Bản Phống III và bản Phống
	Bản Phống 
	156
	788
	30
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Co Mị và bản Pát
	Bản Pát 
	91
	440
	14
	Thái
	 
	 

	16
	Xã Mường Lầm
	13
	 

	 
	Bản Pá Ngá và các bản: Pá Nhạp, Lốm Hỏm
	Bản Lốm Hỏm 
	123
	672
	20
	Mông
	 
	 

	 
	Bản Mường Nưa và bản Mường Nưa II 
	Bản Mường Nưa 
	253
	1158
	45
	Kinh, Thái
	 
	 

	17
	Xã Pú Bẩu   
	8
	 

	
	Bản Mạ Mậu và bản Pá Pao 
	Bản Pá Ca 
	115
	573
	26
	Mông
	
	

	18
	Xã Đứa Mòn
	
	
	
	
	
	26
	

	
	Bản Tỉa và bản Tỉa II 
	Bản Tỉa
	110
	478
	7
	Thái
	
	

	XI. HUYỆN PHÙ YÊN

	1
	Xã Đá Đỏ
	7
	 

	 
	Bản Bông Lau và bản Bông Sen
	Bản Hợp Bông
	88
	382
	39
	Mường, Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Vàng A và bản Vàng B
	Bản Bãi Vàng 
	173
	716
	61
	Mường, Thái, Kinh, Mông
	 
	 

	2
	Xã Mường Lang
	7
	 

	 
	Bản Tường Lang 1 và bản Tường Lang 2
	Bản Tường Lang
	110
	418
	20
	Mường, Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Tường Lang 3 và bản Thượng Lang
	Bản Thượng Lang
	116
	435
	20
	Mường, Thái, Kinh
	 
	 

	3
	Xã Nam Phong
	5
	 

	 
	Bản Đá Mài 1 và bản Mó Sách
	Bản Mó Sách
	100
	369
	22
	Mường
	 
	 

	 
	Bản Đá Mài 2 và bản Đá Mài 3
	Bản Đá Mài
	102
	440
	27
	Mường
	 
	 

	 
	Bản Suối Lúa 1 và bản Suối Lúa 2
	Bản Suối Lúa
	130
	476
	21
	Mường
	 
	 

	 
	Bản Suối Vé và bản Suối Kê
	Bản Suối Vé
	108
	634
	13
	Mông, Dao
	 
	 

	4
	Xã Tường Phong
	5
	

	
	Bản Xanh Vàng và bản Vặm
	Bản Tân Đà
	120
	528
	29
	Mường, Thái
	
	

	5
	Xã Tường Tiến
	
	
	
	
	
	5
	

	
	Bản Thín 1 và bản Thín 2
	Bản Thín
	105
	426
	37
	Thái, Mường
	
	

	
	Bản Co Pục và bản Hua Nà
	Bản Nà Pục
	98
	374
	38
	Thái, Mường, Nùng
	
	

	6
	Xã Mường Do 
	9
	 

	 
	Bản Bông Sồi và các bản: Tiên Do, Páp
	Bản Páp
	150
	644
	31
	Mường, Thái, Dao, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Tân Do và bản Kiểng
	Bản Tân Kiểng
	129
	565
	33
	Mường
	 
	 

	 
	Bản Do 1 và các bản: Do 2, Tường Do
	Bản Do
	155
	658
	39
	Mường, Thái
	 
	 

	 
	Bản Han 1 và các bản: Han 2, Han 5
	Bản Tường Han
	168
	738
	31
	Mường, Thái, Kinh
	 
	 

	 
	Bản Han 3 và bản Han 4 
	Bản Suối Han
	78
	317
	12
	Mường, Thái, Dao
	 
	 

	XII. HUYỆN BẮC YÊN

	1
	Xã Chiềng Sại
	6
	 

	
	Bản Lái Ngài và bản Mõm Bò
	Bản Quế Sơn
	166
	757
	66
	Mường
	
	

	
	Bản Suối Ngang và bản Suối Pứng
	Bản Suối Ngang
	127
	611
	34
	Thái, Mường
	
	

	2
	Xã Chim Vàn
	9
	

	
	Bản Nà Phán và bản Lềnh Tiến 
	Bản Nà Tiến
	118
	562
	32
	Thái, Mường, Mông
	
	

	3
	Xã Hang Chú
	
	
	
	
	
	6
	

	
	Bản Hang Chú và bản Pá Đông
	Bản Hang Chú
	140
	796
	29
	Mông
	
	

	 
	Bản Pa Cư Sáng A và bản Pa Cư Sáng B
	Bản Pa Cư Sáng
	157
	796
	31
	Mông
	 
	 

	 
	Bản Suối Lềnh A và các bản: Suối Lềnh B, bản Suối Lềnh C
	Bản Suối Lềnh
	149
	755
	27
	Mông
	 
	 

	4
	Xã Háng Đồng
	5
	 

	 
	Bản Háng Đồng A và bản Háng Đồng B 
	Bản Háng Đồng
	192
	1203
	29
	Mông
	 
	 

	5
	Xã Hồng Ngài
	7
	 

	 
	Bản Đung và bản Giàng 
	Bản Đung Giàng
	157
	691
	78
	Thái, Mường
	 
	 

	6
	Xã Hua Nhàn
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 

	 
	Bản Suối Chẹn với các bản: Khẻ A, Khẻ B
	Bản Cáy Khẻ
	90
	508
	15
	Mông
	 
	 

	 
	Bản Thón A và bản Thón B
	Bản Suối Thón
	70
	379
	12
	Mông
	 
	 

	7
	Xã Làng Chếu
	7
	 

	 
	Bản Chếu A và bản Chếu B
	Bản Làng Chếu
	155
	856
	12
	Mông
	 
	 

	 
	Bản Háng B và bản Háng C  
	Bản Trang Dua Hang
	107
	620
	34
	Mông
	 
	 

	8
	Xã Pắc Ngà
	9
	 

	 
	Bản Lừm Thượng B và bản Lừm Thượng C
	Bản Lừm Thượng B
	183
	901
	27
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Lừm Hạ và bản Nà Phai
	Bản Lừm Hạ
	153
	732
	25
	Thái
	 
	 

	9
	Xã Phiêng Ban
	12
	 

	 
	Bản Cang và bản Hý 
	Bản Cang Hợp
	157
	743
	60
	Thái, Mường
	 
	 

	10
	Xã Phiêng Côn
	5
	 

	 
	Bản En và bản Tăng 
	Bản En
	166
	725
	56
	Dao
	 
	 

	11
	Xã Tạ Khoa
	6
	 

	 
	Bản Co Mị và bản Co Muồng
	Bản Tân Tiến
	208
	828
	62
	Thái
	 
	 

	 
	Bản Nhạn Cuông và bản Suối Hẹ
	Bản Tân Cuông
	94
	416
	32
	Thái, Mông
	 
	 

	 
	Bản Tà Đò A và bản Tà Đò B
	Bản Tà Đò
	162
	755
	30
	Mông, Mường, Thái, Kinh
	 
	 

	12
	Xã Tà Xùa
	5
	 

	 
	Bản Mống Vàng và các bản: Khe Cải, Tà Xùa A
	Bản Tà Xùa
	170
	926
	35
	Mông
	 
	 

	 
	Bản Tà Xùa C và bản Chung Trinh
	Bản Chung Trinh
	108
	744
	20
	Mông
	 
	 

	13
	Thị trấn Bắc Yên
	7
	 

	 
	Tiểu khu 1 và Tiểu khu 4 
	Tiểu khu 1
	255
	961
	63
	Kinh, Thái, Mông, Mường, Tày, Nùng, Dao
	 
	 

	14
	Xã Xím Vàng
	5
	 

	 
	Bản Xím Vàng và bản Háng Gò Bua  
	Bản Xím Vàng
	128
	705
	45
	Mông
	 
	 


2

